
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

                       KHỐI MẪU GIÁO LỚN

T2 T3 T4 T5 T6

1

MG Lớn D1

    TD: Ném trúng đích 

bằng 1 tay

 TCVĐ: Chạy nhanh về 

đích

KPKH: Khám phá một 

số loại quả

TH: Nặn một số 

loại quả

VH: Truyện quả 

bầu tiên

AN: Ngày vui mùng 8/3 

NH: Chỉ có một trên đời 

TCAN: Nghe tiếng hát thỏ 

nhảy vào vòng

2

MG Lớn D2

    TD: Ném trúng đích 

bằng 2 tay

 TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu

KPKH: Phân loại quả 

theo 2-3 dấu hiệu

VH: Truyện quả bầu 

tiên

TH: Nặn quả bé 

thích

AN: Bông hoa mừng cô

NH: Hoa trong vườn

TCAN: Khiêu vũ cùng 

nhạc

3

MG Lớn D3

    TD: Ném trúng đích 

bằng 1 tay

 TCVĐ: Bắt vịt con

KPKH: Khám phá một 

số loại quả

TH: Nặn một số 

loại quả

VH: Truyện quả 

bầu tiên

AN: Ngày vui mùng 8/3         

NH: Mẹ ơi có biết                      

TC: Ai nhanh nhất

4

MG Lớn D4

    TD: Ném trúng đích 

bằng 2 tay

 TCVĐ: Ném bóng vào 

chậu

KPKH: Phân loại quả 

theo 2-3 dấu hiệu

VH: Truyện quả bầu 

tiên

TH: Nặn quả bé 

thích

AN: Bông hoa mừng cô                   

NH: Cô giáo em là hoa ê 

ban                                                      

Tc: Tiếng hát ở đâu
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STT Lớp



1

MG Lớn D1

    TD: Bật qua vật cản 

15-20cm

 TCVĐ: Cáo và thỏ

KPKH: Tìm hiểu một số 

loại rau
Tập tô cc P,Q

LQVT: Tách gộp 

nhóm có 10 đối 

tượng thành 2 

phần

AN: Bầu và bí NH: Ngày 

mùa vui. TCAN: Hát theo 

hình vẽ

2

MG Lớn D2

    TD: Nhảy lò cò 5m

 TCVĐ: Thi ai nhanh

LQVT: Tách gộp nhóm 

có 10 đối tượng thành 2 

phần

KPKH: Những loại 

rau quanh bé 
Tập tô cc P,Q

AN: Bắp cải xanh

NH: Bầu và bí

TCAN: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát

3

MG Lớn D3

    TD: Bật qua vật cản 

15-20cm

 TCVĐ: Mèo đuổi chuột

LQVT: Tách gộp nhóm 

có 10 đối tượng thành 2 

phần

Tập tô cc P,Q
KPKH: Tìm hiểu 

một số loại rau

AN: Bầu và bí                       

NH: Quả gì                            

TC: Tai ai tinh

4

MG Lớn D4

    TD: Nhảy lò cò 5m

 TCVĐ: Ai nhanh nhất
Tập tô cc P,Q

KPKH: Những loại 

rau quanh bé 

LQVT: Tách gộp 

nhóm có 10 đối 

tượng thành 2 

phần

AN: Bắp cải xanh                       

nghe hát: Em ra vườn rau                         

Tc: Ai đoán giỏi

1

MG Lớn D1

    TD: Đi trên ghế thể 

dục đầu đội túi cát

 TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

KPKH: Khám phá xe ô 

tô ( 5e)

TH: Làm ô tô 

(EDF)
LQCC: g,y

AN: Nhớ lời cô dặn               

NH:  An toàn giao thông                                       

TC: Ai nhanh nhất

2

MG Lớn D2

    TD: Đi thay đổi hướng 

( dích dắc) theo hiệu lệnh

 TCVĐ: Lộn cầu vồng

LQCC: g,y

KPKH: Một số 

phương tiện giao 

thông đường bộ ( 

5e) 

TH: Làm ô tô 

(EDF)

AN: Đi đường em nhớ NH: 

NHớ lời cô dặn TC: Giai 

điệu thân quen

3

MG Lớn D3

    TD: Đi trên ghế thể 

dục đầu đội túi cát

 TCVĐ: Cáo và thỏ

KPKH: Khám phá xe ô 

tô tải ( 5e)

TH: Thiết kế ô tô tải 

từ các nguyên vật 

liệu khác nhau 

(EDF)

LQCC: g,y

AN: Nhớ lời cô dặn               

NH: Em đi qua ngã tư 

đường phố                                        

TC: Ai nhanh nhất 
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4

MG Lớn D4

    TD: Đi thay đổi hướng 

( dích dắc) theo hiệu lệnh

 TCVĐ: Mèo và chim sẻ

KPKH: Một số phương 

tiện giao thông đường bộ 

( 5e) 

LQCC: g,y
TH: Làm ô tô 

(EDF)

AN: Đi đường em nhớ                           

NH: An toàn giao thông                      

TC: Giai điệu thân quen

1

MG Lớn D1

    TD: Ném trúng đích 

bằng 2 tay

 TCVĐ: Mèo đuổi chuột

LQVT: Dạy trẻ sắp xếp 

theo quy tắc AA-BB-CC

KPKH: Khám phá 

một số PTGT 

đường thủy

VH: thơ Cô dạy 

con
TTCC: g, y

2

MG Lớn D2

    TD: Ném trúng đích 

bằng 1 tay

 TCVĐ: Trời nắng, trời 

mưa

KPKH: Tìm hiểu một số 

PTGT đường thủy
TTCC: g, y

LQVT: Dạy trẻ 

sắp xếp theo quy 

tắc AA-BB-CC

VH: thơ Cô dạy con

3

MG Lớn D3

    TD: Ném trúng đích 

bằng 2 tay

 TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa

LQVT: Dạy trẻ sắp xếp 

theo quy tắc AA-BB-CC

KPKH: Khám phá 

một số PTGT 

đường thủy

VH: thơ Cô dạy 

con
TTCC: g, y

4

MG Lớn D4

    TD: Ném trúng đích 

bằng 1 tay

 TCVĐ: Ai nhanh nhất

KPKH: Tìm hiểu một số 

PTGT đường thủy
VH: thơ Cô dạy con

LQVT: Dạy trẻ 

sắp xếp theo quy 

tắc AA-BB-CC

TTCC: g, y

      Đào Thị Lý

Phó Hiệu trưởng
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